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NGÀY CƠ SỞ ĐÀO TẠO HẠNG ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH GHI CHÚ

THỨ GPLX

1
CN

2
Thứ 2

3
Thứ 3

TTSH để cấp GPLX TPHN Ôtô TTSH để cấp GPLX TP Hà Nội
Trung tâm GDNN, đào tạo lái xe ôtô Đức Thịnh Ôtô TTSH lái xe Đức Thịnh
TT DN đào tạo và SH lái xe- Trường ĐH PCCC Ôtô TTSH lái xe- Trường PCCC
Công ty TNHH Du lịch và Đào tạo An Việt A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC

4 Trường TCN GTCC A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC
Thứ 4 Cty TNHH TM Và ĐT Song Linh A1 TTSH lái xe - Trường PCCC

Trung tâm GD NN đào tạo lái xe ôtô số 8 A1 TTSH lái xe- Trường PCCC

Trung tâm dạy nghề Thái Việt Ôtô TTSH lái xe Thái Việt
5 TT Dạy nghề sửa chữa lái xe ôtô Việt Thanh  Ôtô TTSH lái xe- Cty Việt Thanh

Thứ 5 TT DN đào tạo và SH lái xe- Trường ĐH PCCC Ôtô TTSH lái xe- Trường PCCC
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành an A1 TTSH lái xe - Trường PCCC
Công Ty CP  Giáo dục và ĐT Thái Châu A1 TTSH lái xe- Trường PCCC

TTGD NN và SH Lái xe Hà Thành Ôtô TTSH lái xe Hà Thành
Trung tâm GD NN, đào tạo lái xe ôtô Hà An Ôtô TTSH lái xe Hà An
Trung tâm GD NN lái xe CGĐB Thành Đạt Ôtô TTSH để cấp GPLX TP Hà Nội

6 Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Minh Khang A1 TTSH lái xe - Trường ĐH Th.Đô
Thứ 6 Công ty Cổ phần Vận tải ôtô số 3 A1 TTSH lái xe - Trường ĐH Th.Đô



TT Dạy nghề sửa chữa lái xe ôtô Việt Thanh  Ôtô TTSH lái xe- Cty Việt Thanh
7 Trung tâm GD NN và ĐT SH lái xe Hùng Vương Ôtô TTSH lái xe Hùng Vương

Thứ 7 Trung tâm GDNN, đào tạo lái xe ôtô Đức Thịnh Ôtô TTSH lái xe Đức Thịnh
Trường CĐ nghề kỹ thuật - Công nghệ LOD     A1 TTSH lái xe- Trường PCCC
Cty TNHH đào tạo  lái xe Việt Hưng A1 TTSH lái xe- Trường PCCC
Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội A1 TTSH lái xe - Trường TCN số 1

8
CN

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đình Xuyên Ôtô TTSH lái xe - Cty Vận tải Biển
9 TT Dạy nghề sửa chữa lái xe ôtô Việt Thanh  Ôtô TTSH lái xe- Cty Việt Thanh

Thứ 2 TT DN đào tạo và SH lái xe- Trường ĐH PCCC Ôtô TTSH lái xe- Trường PCCC
Trung tâm GDNN lái xe CGĐB Thành Đạt A1 TTSH lái xe - Trường ĐH Th.Đô
Công ty TNHH  Đầu Tư, TM và PT Thành Đô A1 TTSH lái xe - Trường ĐH Th.Đô
Trung tâm DN ĐT LX VICTORIA  A1 TTSH lái xe - Trường PCCC
Trung tâm Đào tạo và Kỹ thuật ôtô  A1 TTSH lái xe- Trường PCCC

Công ty TNHH  Đầu Tư, TM và PT Thành Đô Ôtô TTSH lái xe Ngọc Hà
Trung tâm dạy nghề Thái Việt Ôtô TTSH lái xe Thái Việt

10 Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn Ôtô TTSH lái xe Hùng Vương
Thứ 3 Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe VOV A1 TTSH lái xe - Trường PCCC

TT GD nghề nghiệp Trường An Sinh A1 TTSH lái xe - Trường PCCC
TTSH để cấp GPLX TPHN A1 TTSH lái xe Sóc Sơn

Công ty TNHH MTV Trường TCN  Công trình 1 Ôtô TTSH lái xe Đức Thịnh
11 Phân hiệu tại Hà Nội- Trường CĐN KT CNLOD     Ôtô TTSH lái xe- Cty Việt Thanh

Thứ 4 Trung tâm GD NN lái xe Đông Đô Hà Nội A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC
TT dạy nghề sửa chữa lái xe ôtô Việt Thanh A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC

TTSH để cấp GPLX TPHN Ôtô TTSH để cấp GPLX TP Hà Nội
Trung tâm Dạy nghề Sao Bắc Việt Ôtô TTSH lái xe- Trường PCCC

12 Trung tâm dạy nghề Thái Việt Ôtô TTSH lái xe Thái Việt
Thứ 5 Trung tâm dạy nghề lái xe Thái An A1 TTSH lái xe - Trường PCCC

Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội A1 TTSH lái xe- Trường PCCC
Trường CĐ Giao thông vận tải TW1 A1 TTSH lái xe-Trường CĐ GTVT TW1

Trung tâm GDNN, đào tạo lái xe ôtô Đức Thịnh Ôtô TTSH lái xe Đức Thịnh



TT Dạy nghề sửa chữa lái xe ôtô Việt Thanh  Ôtô TTSH lái xe- Cty Việt Thanh
13 TT DN đào tạo và SH lái xe- Trường ĐH PCCC Ôtô TTSH lái xe- Trường PCCC

Thứ 6 TTCN ôtô và ĐT lái xe- Trường ĐHCN HN A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC
TTDN cơ điện và đào tạo lái xe- HVNN VN A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC

TT Giáo dục nghề nghiệp Trường An Sinh Ôtô TTSH lái xe Thái Việt
14 TTDN, ĐT và SHLX- HV cảnh sát nhân dân Ôtô TTSH lái xe- Học viện CSND

Thứ 7 Trung tâm GD NN và ĐT SH lái xe Hùng Vương Ôtô TTSH lái xe Hùng Vương
Trung tâm GDNN, đào tạo lái xe ôtô Đức Thịnh A1 TTSH lái xe Đức Thịnh
TT DN đào tạo và SH lái xe- Trường ĐH PCCC A1 TTSH lái xe- Trường PCCC

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành an Ôtô TTSH lái xe- Cty Việt Thanh
Trường Trung cấp Ngọc Hà Ôtô TTSH lái xe Ngọc Hà
Trung tâm dạy nghề DL Thanh Xuân Ôtô TTSH lái xe Đức Thịnh
Trung tâm đào tạo Lạc Hồng Ôtô TTSH lái xe Đức Thịnh

15 Trung tâm dạy nghề Thái Việt Ôtô TTSH lái xe Thái Việt
CN Trường TCN GTCC A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC

Công ty TNHH Du lịch và Đào tạo An Việt A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC
TTGD NN và SH Lái xe Hà Thành A1 TTSH lái xe Hà Thành

Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Kim Hoa Ôtô TTSH để cấp GPLX TP Hà Nội
Trung tâm dạy nghề lái xe Thái An Ôtô TTSH lái xe Hà An

16 TT DN đào tạo và SH lái xe- Trường ĐH PCCC Ôtô TTSH lái xe- Trường PCCC
Thứ 2 Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Kim Hoa A1 TTSH lái xe - Trường PCCC

Trung tâm dạy nghề Thái Việt Ôtô TTSH lái xe Thái Việt
17 TT Dạy nghề sửa chữa lái xe ôtô Việt Thanh  Ôtô TTSH lái xe- Cty Việt Thanh

Thứ 3 TTDN và ĐTLX- Học viên an ninh nhân dân Ôtô TTSH lái xe Ngọc Hà
Công ty TNHH MTV Trường TCN  Công trình 1 A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC
Cty Cổ phần đào tạo và Phát triển Cộng đồng  A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC

Trung tâm GD NN, đào tạo lái xe ôtô Long Biên  Ôtô TTSH lái xe Hà An
TTDN và ĐTLX - trường CD CSND 1 Ôtô TTSH lái xe- Học viện CSND

18 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đình Xuyên Ôtô TTSH lái xe - Cty Vận tải Biển
Thứ 4 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành an A1 TTSH lái xe - Trường PCCC

Trung tâm DN lái xe cơ giới đường bộ Hà An A1 TTSH lái xe - Trường PCCC
Trung tâm Dạy nghề Thái Việt A1 TTSH lái xe Thái Việt



Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn Ôtô TTSH lái xe Hùng Vương
TTGD NN và SH Lái xe Hà Thành Ôtô TTSH lái xe Hà Thành
TT Giáo dục nghề nghiệp Trường An Sinh Ôtô TTSH lái xe Thái Việt
Trung tâm GD NN lái xe Đông Đô Hà Nội Ôtô TTSH lái xe Ngọc Hà

19 Trung tâm Đào tạo và Kỹ thuật ôtô  A1 TTSH lái xe- Trường PCCC
Thứ 5 Cty TNHH đào tạo  lái xe Việt Hưng A1 TTSH lái xe- Trường PCCC

TTSH để cấp GPLX TPHN A1 TTSH lái xe Sóc Sơn

Trung tâm dạy nghề Thái Việt Ôtô TTSH lái xe Thái Việt
TTĐT lái xe- Học viện Quốc Tế Ôtô TTSH lái xe- Học viện CSND
Trung tâm Dạy nghề Sao Bắc Việt Ôtô TTSH lái xe- Trường PCCC

20 Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe VOV Ôtô TTSH lái xe - Trường PCCC
Thứ 6 TTSH để cấp GPLX TPHN Ôtô TTSH để cấp GPLX TP Hà Nội

Trung tâm GD NN lái xe Đông Đô Hà Nội A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC
TT dạy nghề sửa chữa lái xe ôtô Việt Thanh A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC

Trung tâm GD NN, đào tạo lái xe ôtô Hà An Ôtô TTSH lái xe Hà An
Trung tâm GDNN, đào tạo lái xe ôtô Đức Thịnh Ôtô TTSH lái xe Đức Thịnh
TT Dạy nghề sửa chữa lái xe ôtô Việt Thanh  Ôtô TTSH lái xe- Cty Việt Thanh
TT DN đào tạo và SH lái xe- Trường ĐH PCCC Ôtô TTSH lái xe- Trường PCCC

21 Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Kim Hoa A1 TTSH lái xe - Trường PCCC
Thứ 7 Trường CĐ nghề kỹ thuật - Công nghệ LOD     A1 TTSH lái xe- Trường PCCC

TTGD NN và SH Lái xe Hà Thành A1 TTSH lái xe Hà Thành

22
CN

Trung tâm Dạy nghề Quốc tế Tân Thịnh Ôtô TTSH lái xe Đức Thịnh
Phân hiệu tại Hà Nội- Trường CĐN KT CNLOD     Ôtô TTSH lái xe- Cty Việt Thanh
TTDN cơ điện và đào tạo lái xe- HV NN VN Ôtô TTSH lái xe- Cty Việt Thanh
TTDN sửa chữa lái xe Long Biên A1 TTSH lái xe - Trường PCCC

23 Trung tâm DN ĐT LX VICTORIA  A1 TTSH lái xe - Trường PCCC
Thứ 2 Công ty TNHH  Đầu Tư, TM và PT Thành Đô A1 TTSH lái xe - Trường ĐH Th.Đô

Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Minh Khang A1 TTSH lái xe - Trường ĐH Th.Đô

Trung tâm GD NN lái xe CGĐB Thành Đạt Ôtô TTSH để cấp GPLX TP Hà Nội
Trung tâm dạy nghề Thái Việt Ôtô TTSH lái xe Thái Việt
Công ty TNHH  Đầu Tư, TM và PT Thành Đô Ôtô TTSH lái xe Ngọc Hà



24 Trung tâm GD NN đào tạo lái xe ôtô số 8 A1 TTSH lái xe- Trường PCCC
Thứ 3 Trung tâm DN lái xe cơ giới đường bộ Hà An A1 TTSH lái xe - Trường PCCC

Công ty TNHH MTV Trường TCN  Công trình 1 A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC
Cty Cổ phần đào tạo và Phát triển Cộng đồng  A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành an Ôtô TTSH lái xe- Cty Việt Thanh
Công ty TNHH MTV Trường TCN  Công trình 1 Ôtô TTSH lái xe Đức Thịnh
TT DN đào tạo và SH lái xe- Trường ĐH PCCC Ôtô TTSH lái xe- Trường PCCC
TTDN cơ điện và đào tạo lái xe- HVNN VN A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC

25 Trường CĐ Giao thông vận tải TW1 A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC
Thứ 4 Cty TNHH TM Và ĐT Song Linh A1 TTSH lái xe - Trường PCCC

TT GD nghề nghiệp Trường An Sinh A1 TTSH lái xe - Trường PCCC

Trung tâm ĐT lái xe- Trường ĐH CNghệ GTVT Ôtô TTSH để cấp GPLX TP Hà Nội
TT Dạy nghề sửa chữa lái xe ôtô Việt Thanh  Ôtô TTSH lái xe- Cty Việt Thanh
Trung tâm dạy nghề Thái Việt Ôtô TTSH lái xe Thái Việt

26 Trường TCN GTCC A2 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC
Thứ 5 TTCN ôtô và ĐT lái xe- Trường ĐHCN HN A1 TTSH lái xe - Trường TCN GTCC

TT DN đào tạo và SH lái xe- Trường ĐH PCCC A1 TTSH lái xe- Trường PCCC

Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn Ôtô TTSH lái xe Hùng Vương
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đình Xuyên Ôtô TTSH lái xe - Cty Vận tải Biển

27 Trung tâm GDNN, đào tạo lái xe ôtô Đức Thịnh Ôtô TTSH lái xe - Cty Vận tải Biển
Thứ 6 Trung tâm dạy nghề lái xe Thái An Ôtô TTSH lái xe Hà An

Trung tâm GDNN, đào tạo lái xe ôtô Đức Thịnh A1 TTSH lái xe Đức Thịnh

TT Giáo dục nghề nghiệp Trường An Sinh Ôtô TTSH lái xe Thái Việt
Trung tâm GDNN, đào tạo lái xe ôtô Đức Thịnh Ôtô TTSH lái xe Đức Thịnh
TT DN đào tạo và SH lái xe- Trường ĐH PCCC Ôtô TTSH lái xe- Trường PCCC

28 TTGD NN và SH Lái xe Hà Thành Ôtô TTSH lái xe Hà Thành
Thứ 7 Công ty Cổ phần Vận tải ôtô số 3 A1 TTSH lái xe - Trường ĐH Th.Đô

Trung tâm GDNN lái xe CGĐB Thành Đạt A1 TTSH lái xe - Trường ĐH Th.Đô

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TW1 Ôtô TTSH lái xe - Trường CĐNGTVT TƯ1
TTSH để cấp GPLX TPHN Ôtô TTSH để cấp GPLX TP Hà Nội
TT Dạy nghề sửa chữa lái xe ôtô Việt Thanh  Ôtô TTSH lái xe- Cty Việt Thanh

29 Trường Trung cấp Ngọc Hà Ôtô TTSH lái xe Ngọc Hà
CN Công Ty CP  Giáo dục và ĐT Thái Châu A1 TTSH lái xe- Trường PCCC



Trung tâm dạy nghề lái xe Thái An A1 TTSH lái xe - Trường PCCC
Trung tâm Dạy nghề Thái Việt A1 TTSH lái xe Thái Việt

Trung tâm GD NN và ĐT SH lái xe Hùng Vương Ôtô TTSH lái xe Hùng Vương
Trung tâm GD NN, đào tạo lái xe ôtô Long Biên  Ôtô TTSH lái xe Hà An

30 Trường Trung cấp nghề GTCC Hà Nội Ôtô TTSH lái xe - Cty Vận tải Biển
Thứ 2 TTCN ôtô và ĐT lái xe-Trường ĐHCNghiệp HN Ôtô TTSH lái xe - Cty Vận tải Biển

TTDN sửa chữa lái xe Long Biên A1 TTSH lái xe - Trường PCCC
Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe VOV A1 TTSH lái xe - Trường PCCC

Ghi chú:  Căn cứ  Thông báo lịch sát hạch,  Trung tâm sát hạch, cơ sở đào tạo phối hợp xây dựng lịch 
 tổng ôn, đảm bảo cơ sở vật chất và tạo điều kiện tốt nhất cho học viên đến ôn luyện./.

KT. Gi¸m §èc 
N¬i  nhËn : Phã gi¸m ®èc
- Gi¸m ®èc Së (®Ó b/c)              

- VP Së (®Ó phèi hîp);                

 -Thanh Tra së (®Ó phèi hîp);                 

- C¸c c¬ së §TLX, TTSH;        

- L­u: VT, QLPT&NL
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